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	Quá trình, hoạt động được đánh giá
	Điều khoản ISO 9001:2015
	Các yêu cầu tuân thủ liên quan
	Bằng chứng đánh giá
	Phân loại phát hiện đánh giá
	Mức độ rủi ro

	Thực hiện chương trình đào tạo 
	4.1;4.2; 
	Bối cảnh của Khoa
Nhu cầu, mong đợi của các bên quan tâm: Phương pháp, kết quả?
	
	
	

	
	8.1,8.2;
	Nhu cầu thực hiện chương trình đào tạo gì, ngành nghề nào?), nhu cầu có bao gồm: đáp ứng yêu cầu luật định, các sở ban ngành, BGH, HSSV…….
	
	
	

	
	
	Hoạch định các kế hoạch để thực hiện chương trình đào tạo
	
	
	

	
	
	Thời khóa biểu?
Phân công Giảng viên?
Kiểm tra chuyên môn?
Kết quả đánh giá, thông tin phản hồi, đáp ứng nhu cầu?
	
	
	

	
	6.1
	Có xác định rủi ro, cơ hội liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo 
	
	
	

	
	8.4
	Chọn nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động thực hiện chương trình đào tạo?
	
	
	

	
	
	Giảng viên thỉnh giảng?
	
	
	

	
	
	Đào tạo tại DN(Đào tạo kép)?
	
	
	

	
	6.2;6.3;4.4
	Các quá trình liên quan đến mục tiêu thực hiện chương trình đào tạo
Có mục tiêu chất lượng?
Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng?
Nguồn lực?
Thực hiện?
Kết quả?
Có hướng dẫn sự thay đổi?
	
	
	

	
	8.7
	Chương trình đào tạo có được phê duyệt?
Chương trình đào tạo có đáp ứng yêu cầu?
 Cách xử lý(Nếu không)
	
	
	

	
	10.2;7.3;7.5
	Hành động khắc phục liên quan đến sự không phù hợp
Có kịp thời thực hiện hành động khắc phục
Hành động khắc phục có loại trừ nguyên nhân gốc không? Có thực hiện đúng hoạch định hay không? Có hiệu lực hành động khắc phục không? Hành động khắc phục có chú ý đến rủi ro phát sinh không?
Có lưu giữ kết quả đánh giá
Tìm hiểu các yêu cầu của bên quan tâm khác liên quan đến đánh giá và phương pháp thực hiện
Phương pháp đánh giá có được tuân thủ hay không? (Quy trình M3) 
Các đơn vị liên quan có nhận thức về kết quả đánh giá hay không?
Kết quả đánh giá có được lưu giữ theo đúng quy định hay không (nội dung, phương pháp)
	
	
	

	
	9.2
	Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình đào tạo(Quy định nội bộ của Khoa)
Định kỳ đánh giá?
Thiết lập và duy trì đánh giá
Nội dung của chương trình (tần suất…)
Chọn Đoàn đánh giá (đủ năng lực, khách quan)
Lập và thực hiện kế hoạch đánh giá
Ghi nhận kết quả, báo cáo đánh giá
Kết quả đánh giá có được báo cáo đến lãnh đạo hay không
	
	
	

	
	7.2
	Năng lực của người tham gia thực hiện chương trình đào tạo có đúng theo quy định không?
	
	
	

	
	7.1.2
	Giảng viên
	
	
	

	
	7.1.3
	Các thiết bị hỗ trợ cho quá trình đào tạo có đảm bảo không?
	
	
	

	
	7.1.4
	Môi trường đào tạo?
	
	
	

	
	7.1.5
	Nguồn lực kiểm tra?
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